APPENDIX: Students’ survey questionnaire 
Bản câu hỏi này nhằm lấy ý kiến sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đang sử dụng giáo trình: English for Fashion Industry. Bạn vui lòng chọn một đáp án duy nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây dựa trên tình hình thực tế của bạn tại trường. Những ý kiến đóng góp của bạn sẽ rất có giá trị trong quá trình nghiên cứu đánh giá giáo trình này cũng như việc sửa đổi giáo trình.   
Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời tất cả các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (√) vào ô trống thích hợp.
	Bạn hãy đánh dấu (√) vào một trong bốn lựa chọn cho mỗi câu hỏi sau: 
	Rất không đồng ý  
	Không đồng ý
	Đồng ý
	Rất đồng ý

	I. NỘI DUNG NGÔN NGỮ (LANGAUGE CONTENTS)
	
	
	
	

	1. Giáo trình có danh sách từ mới hoặc từ khó ở cuối mỗi bài. (The coursebook has a list at the end for new or difficult words.)
	
	
	
	

	2. Các bài học (texts) và hội thoại (dialogues) bao gồm từ vựng mới và câu với cấu trúc ngữ pháp mới. (Pedagogic texts and dialogues include new vocabulary and grammatical structures.)
	
	
	
	

	3. Các mục ngôn ngữ (như là từ vựng, vv…) được thể hiện trong ngữ cảnh giúp làm rõ nghĩa. (Language items (e.g. vocabulary, etc) are presented in context to make meaning clear.)
	
	
	
	

	4. Mô hình được sử dụng để giới thiệu quy tắc ngữ pháp thì rõ ràng và đơn giản. (The paradigm used to introduce grammatical rules is clear and simple.)
	
	
	
	

	5. Các câu và ví dụ có sử dụng từ ngữ mà người học đã biết. (Sentences and examples use words that are known by learners.)
	
	
	
	

	II. CÁC  KỸ NĂNG NGÔN NGỮ (SKILLS)
	
	
	
	

	6. Người học được trang bị các kỹ năng và chiến thuật có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc. (Learners are equipped with skills and strategies which will allow them to operate effectively in English in the professional/ occupational situation.)
	
	
	
	

	7. Có sự cân bằng trong việc sử dụng mục ngôn ngữ chuyên biệt và các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ. (There is a balance between subject-specific language items (grammar, vocabulary, …) and operational skills and strategies in language use.)
	
	
	
	 

	8. Có phần luyện tập cho 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. (There is practice in the four language skills of listening, speaking, reading, and writing.)
	
	
	
	

	9. Các hoạt động trình bày và luyện tập bao gồm kết hợp tất cả các kỹ năng trong các ngữ cảnh thực tế. (The presentation and practice activities include the integration of skills in realistic contexts.)
	
	
	
	

	10.  Giáo trình có sử dụng các tài liệu đáng tin cậy phù hợp với trình độ của người học. (The coursebook uses authentic material at an appropriate level ( pre-intermediate, intermediate, advanced)
	
	
	
	

	III. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG CHỦ ĐỀ (TOPIC AND SUBJECT CONTENT)
	
	
	
	

	11. Các chủ đề đã được chọn trong giáo trình thì quen thuộc với người học (The selected topics are familiar to the students.)
	
	
	
	

	12. Các chủ đề (topic)đã được chọn trong giáo trình làm tăng động lực học cho người học. (The selected topics enhance learners’ motivation.)
	
	
	
	

	13. Các bài học và hội thoại bao gồm đa dạng các chủ đề thú vị. (Pedagogic texts and dialogues include a variety of interesting subjects.)
	
	
	
	

	14. Nội dung thì phù hợp với nhu cầu của người học. (The content is appropriate to learners’ needs.)
	
	
	
	

	15. Ngôn ngữ chuyên ngành được sử dụng liên quan đến chủ đề. (There is a body of ‘core’ specialist language related to the subject area.)
	
	
	
	

	IV. PHƯƠNG PHÁP (METHOD)
	
	
	
	

	16. Giáo trình xem xét mối quan hệ giữa giáo viên và sinh viên bằng cách sử dụng phương pháp cộng tác. (The coursebook considers the relationship between teachers and students by using collaborative approach.)
	
	
	
	

	17. Giáo trình đủ linh hoạt để đáp ứng những khuôn phép thường thấy trong Anh văn chuyên ngành chẳng hạn như bằng cách dùng cấu trúc (modular)tháo rời được trong các bài học không liên tục. (The coursecook is sufficiently flexible to meet the constraints often found in ESP work, eg by having a modular structure of non-sequential units.)
	
	
	
	

	18. Giáo trình có thể được sử dụng cho việc tự học bằng cách cung cấp các hướng dẫn cho người học cách thức làm bài tập như thế nào. (The coursebook can be used for individual study by giving learners guidance on how every exercise can be done.)
	
	
	
	

	19. Hoạt động học phản ánh các tình huống cuộc sống thực tế, chẳng hạn như thông qua các hoạt động task-based và skill-based. (The learning activities mirror real-life situations, eg through task-based and skill-based activities.)
	
	
	
	

	20. [bookmark: _GoBack]Hoạt động học có kết quả hoạc sản phẩm giúp đánh giá khả năng của người học. (Learning activities have outcomes or products which help learners to evaluate their performance.)
	
	
	
	






	
